
PHỤ LỤC 01
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, XỬ LÝ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤTPHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, BỐ TRÍ NHÀ, ĐẤT

(Kèm theo Báo cáo  số        /BC-SXD ngày         /5/2025 của Sở Xây dựng)

STT Đơn vị/địa chỉ nhà,
đất

Nhà, đất (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục
đích sử
dụng

Hiện
trạng

sử
dụng

Phương án sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất đã

phê duyệt
Phương án sắp xếp, xử lý Nhu cầu bố trí bổ sung

trụ sở làm việc (nếu có)

Ghi chúDiện
tích
đất

Diện
tích
xây

dựng
nhà

Diện
tích sàn

xây
dựng
nhà

Diện
tích

sàn sử
dụng
nhà

Văn bản
phê duyệt

Hình thức
xử lý

Tiếp tục sử
dụng (*)

Dôi dư
(**)

Phương án
khác (***) Số lượng

(trụ sở)

Diện tích
sàn sử
dụng
(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Các cơ quan, ban
ngành, đơn vị
thuộc UBND tỉnh
Sở Xây dựng

a Cơ quan Sở Xây
dựng

Đất trụ sở làm việc
cơ quan tại 39 hai bà
trưng- Tp Quảng
Ngãi

2653
m2 919m2 3192m2 3192m

2

Sổ đỏ số
:

Đ68704
0 GCN-
CT2080

3

Làm trụ
sở cơ
quan

đang sử
dụng x

b Thanh tra Sở Xây
dựng

b1
Địa chỉ: Số 494 -

Quang Trung - TP
Quảng Ngãi

933 439,2 1696,0

GCNQS
DĐ T-
00131
QSD

Đ/2618/
QĐ-CT,
do Chủ

tịch
UBND

tỉnh
Quảng

Ngãi ký
ngày

07/10/20
03

Làm trụ
sở cơ
quan

Đang
sử dụng X

Sở Xây dựng
vẫn tiếp tục
quản lý và

sử dụng sau
khi Thanh

tra Sở nhập
vào Thanh

tra tỉnh
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b2

 Địa chỉ: Trạm kiểm
tra tải trọng xe,
Thôn Hóc Kè, xã Ba
Động, huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng Ngãi.

7.439 3.542,3 3.542,3

GCNQS
DĐ số

CT0447
4 do GĐ

Sở
TNMT

tỉnh
Quảng

Ngãi cấp
ngày 10
tháng 3

năm
2014:

Thửa đất
số 43, tờ
bản đồ

số 10 và
GCNQS
HN số

CT0450
7 do GĐ

Sở
TNMT
Quảng

Ngãi cấp
ngày 17
tháng 3

năm
2014:

Thửa đất
số 51, tờ
bản đồ
số 10.

Làm trụ
sở làm
việc và

nhà
công

vụ cho
nhân
viên
Trạm
cân xe

Trạm
cân đã
ngừng
hoạt

động từ
ngày

28/10/2
003 đến

nay.

X

……………..

(*) Nêu rõ đơn vị được bố trí quản lý, sử dụng
(**) Chọn (x) trường hợp không còn nhu cầu sử dụng
(***) Nêu rõ phương án sắp xếp, bố trí.
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PHỤ LỤC 02
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP XE Ô TÔ

(Kèm theo Báo cáo  số        /BC-SXD ngày         /5/2025 của Sở Xây dựng)

STT Nội dung Số lượng

Phương án sắp xếp, xử lý Nhu cầu mua sắm bổ sung
xe ô tô (nếu có)

Ghi chúTiếp tục sử dụng
(*) Dôi dư (**) Phương án

khác (***) Số lượng
(xe) Loại xe

5 Sở Xây dựng 7
a Cơ quan Sở Xây dựng 3

Xe ô tô dùng chung… 3
1 TOYOTA-76B-0638 1 x
2 FORD-76B-1035 1 x

3 TOYOTA-76A-00018 1 x

b Thanh tra Sở 4

Xe ô tô chuyên dùng 4

1 Xe ô tô 76B-008.45 1 X

2 Xe ô tô 76B-008.46 1 X

3 Xe ô tô 76A-001.08 1 X

4 Xe ô tô 76A-000.98 1 X

Đang trình giải
thể Trạm kiểm
tra tải trọng xe
lưu động và xin
thanh lý xe ô tô

cân: 76A-
000.98
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(*) Nêu rõ cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng
(**) Chọn (x) trường hợp không còn nhu cầu sử dụng
(***) Nêu rõ phương án sắp xếp, bố trí
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PHỤ LỤC 03
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CÔNG KHÁC

(Kèm theo Báo cáo  số        /BC-SXD ngày         /5/2025 của Sở Xây dựng)

STT Nội dung Số lượng

Phương án sắp xếp, xử lý Nhu cầu mua sắm bổ sung tài sản cố
định (nếu có)

Ghi chúTiếp tục sử
dụng (*)

Dôi dư
(**)

Phương án
khác (***) Tên tài

sản Đơn vị tính Số lượng

1 Sở Xây dựng
a Cơ quan Sở Xây dựng
1 Máy chủ DellPowere 1950 Rack Mount 1 x
2 Máy Vi tính Sam Sung 1 x
3 Máy vi tính xách tay lenovo B450 1 x
4 Máy vi tính 1 x

5 Máy Vi Tính CPUNel (Pentium core 2
Duo 1 x

6 swith 1 x
7 Máy vi tính Inetl Petium core 2 Duo 1 x
8 Máy vi tính 1 x
9 Máy vi tính (QBT) 4 x

10 Máy vi tính Samsung 1 x
11 Máy vi tính Vib VPM 440OU 3 x
12 Máy chủ 2022 1 x
13 Máy tính để bàn để bàn CMS 3 x
14 Máy tính để bàn FPT elad T7500 5 x
15 Máy vi tính để bàn Model VN600 1 x
16 Máy Vi tính để bàn CMSLED 1 x
17 Máy vi tính để bàn FPT Elead T7500 1 x
18 Máy vi tính xách tay lenovo EB11 5 x
19 Máy vi tính xách tay phòng QLCL 1 x
20 Laptop dell vostr4 4 x
21 Máy tính xách tay dell latude 3440 1 x

22 Máy tính acer aspire 5a514-55-5954A 1 x

23 Bộ bàn tiếp khách PGĐ 1 x
24 Bộ bàn tiếp khách PGĐ 1 x
25 Bộ bàn ghế họp phòng họp nhỏ 1 x
26 Máy điều hòa Daikin FTXD35 2 x
27 Máy điều hòa TOSHIBA 1 x
28 Máy điều hòa Daikin FTXD35 1 x
29 máy lạnh Dakin 5 x
30 Máy ảnh canon power shot G11 1 x
31 Máy fax L380 1 x
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32 Máy scan HP Scanjet 5000S5 1 x
33 Máy Phôtocopy IR 1 x
34 Máy Phôtocopy  đa năng Fujixerox 1 x
35 Tivi led sonyk 1 x
36 Bạt xếp 1 x
37 máy ảnh canoon 7500+kit 1 x

38 Đề án nâng cao chất lượng thực hiện
cơ chế một cửa 1 x

39 Thiết bị phục vụ việc Quản lý GPLX 1 x
40 Camaera giám sát 1 x
41 Phần mền văn phòng điện tử eofice 1 x

42 Mua phần mềm dịch vụ công cấp độ 3-
đổi GPLX trực tuyến 1 x

43 Phần mềm quản lý tiền lương CB-CC 1 x

44 Phần mềm GIS nền phần mềm quản lý
kết cấu hạ tầng giao thông 1 x

45 Phần mềm quản lý dữ liệu lưu trữ 1 x

46 Phần mềm quản lý và cấp GPLX Cơ
giới 1 x

47 Phần mềm kiểm tra tiến độ đào tạo lái
xe ô tô 1 x

48 Phần mềm DTBK 2016 1 x
49 Tủ đựng máy Server 1 x
50 KIOS tra cứu thông tin 1 x

51 Máy để bàn GIGA H81 Intel Core i5
(3 máy) 3 x

52 Máy vi tính để bàn Core I5 (7may) 7 x
53 Máy vi tính để bàn Core I5 (6 máy) 6 x
54 Máy vi tính để bàn Core I7 1 x

55 Máy tính để bàn H81 Core I5 chạy PM
Eoffice Server 1 x

56 Máy server IBM 3650 1 x
57 UPS onlone 2KVA Santack 1 x

58 Máy tính để bàn H81- CoreI5 (2 máy) 2 x

59 Máy vi tính để bàn H81 - Core I5 (4
máy) 4 x

60 Máy vi tính để bàn H81 - Core I5 (2
máy) 2 x

61 Máy vi tính 1 x
62 Máy vi tính 1 x
63 Máy vi tính 1 x
64 Máy vi tính 1 x
65 Máy vi tính 1 x
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66 Máy vi tính 1 x
67 Máy vi tính 1 x
68 Máy chủ HP 1 x
69 Thiết bị lưu trữ 1 x
70 Bộ chia mạng 1 x
71 Bộ cân bằng 1 x
72 Bộ lưu điện 1 x
73 Máy quét HP Scan 1 x
75 Máy lạnh treo tường 1,5 HP (18 bộ) 18 x
76 Máy chiếu KTU600 1 x
77 Tivi Qled 75in 1 x
78 Máy lạnh trep tường 2HP 1 x
79 Kệ tài liệu -SC 1 x
80 Máy in 1 x
81 Máy in A4 in 2 mặt Canon 6200D 1 x
82 Máy in 2 mặt Canon 6200D 1 x

83 Máy in Canon LBP 2900 P/vụ E office 1 x

84 Máy hủy giấy 1 x
b Thanh tra Sở
1 Xe mô tô 76B1-000.38 1 x
2 Xe mô tô 76B1-000.39 1 x
3 Xe mô tô 76B1-003.05 1 x
4 Xe mô tô 76B1-1149 1 x
5 Xe mô tô 76B1-1150 1 x
6 Xe mô tô 76B1-1195 1 x
7 Xe mô tô 76B1-1196 1 x
8 Xe mô tô 76B1-000.44 1 x
9 Xe mô tô 76B1-000.45 1 x

10 Xe mô tô 76B1-0979 1 x
11 Xe mô tô 76B1-000.11 1 x
12 Xe mô tô 76B1-000.13 1 x
13 Xe mô tô 76B1-000.71 1 x
14 Xe mô tô 76B1-000.77 1 x
15 Bộ Camera Panasonic 1 x
16 Bộ Camera Trạm cân xe - 2022 1 x
17 Máy quay phim mini 1 x
18 Máy đo nồng độ cồn 2 x
19 Máy đo độ ồn 1 x
20 Cân ô tô xách tay - 2019 1 x
21 Cân ô tô xách tay - 2015 2 x
22 Cân ô tô xách tay - 2011 1 x
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23 Thiết bị cân - Tại Trạm cân xe Ba Tơ 1 Không sử
dụng

Trạm cân đã
ngừng hoạt

động từ
ngày

28/10/2003
đến nay.

24 Máy biến áp Trạm cân xe Ba Tơ 1 Không sử
dụng

Trạm cân đã
ngừng hoạt

động từ
ngày

28/10/2003
đến nay.

25 Máy vi tính Lenovo - 2015 1
26 Máy vi tính TTC 1
27 Máy vi tính HP Pro 3330 1
28 Máy vi tính FPT 1
29 Máy vi tính - 2012 1
30 Máy vi tính Elead S865 1
31 Máy vi tính Elead 1
32 Máy vi tính HP Pro 3330. 1
33 Máy vi tính để bàn - 2018 2

34 Máy vi tính để bàn FPT ELEAD -
2022 2

35 Máy vi tính Lenovo 2015 (Thái - Tú
Anh - Thạch - Sa) 4

36 Máy vi tính xách tay (Laptop HP ) 2
37 Máy vi tính Dell - 2013 1
38 Máy vi tính xách tay Lenovo Intel 1

39 Máy vi tính xách tay Acer Aspire3
A315-59-38PG 1

40 Máy in Canon 2900 - 2011 1
41 Máy in Xerox - 2015 1
42 Máy in Canon 3300 - Xly - 2013 1
43 Máy in Brother HL-L2321D - 2018 2
44 Máy in Canon LBP 6230DN - 2022 2
45 Máy in Canon 3000 - Tu Anh - 2013 1
46 Máy in Cano 2900 - 2010 1
47 Máy in Canon 2900 1
48 Máy in Xerox 2015 1
49 Máy in Xerox - 2014 1
50 Máy in Canon 3300 - ĐS3 1
51 Máy in giữ liệu từ thiết bị GSHT 2
52 Bộ máy chiếu Panasonic 1
53 Máy Fax Panasonic 1
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54 Máy hủy tài liệu 1
55 Máy Photocopy 1
56 Ti vi Samsung 48 inch 1
57 Âm ly SUHYONG 1
58 Loa FORCE 2
59 Máy điều hòa nhiệt độ - Hội trường 2
60 Máy điều hòa nhiệt độ Nation 1
61 Máy điều hòa nhiệt độ Reetech 2
62 Két sắt 1
63 Máy San 1
64 Máy Scan - 2018 1
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